
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN  

LÀ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN THAM DỰ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU 

NƯỚC TỈNH BÌNH PHƯỚC LẦN THỨ V NĂM 2020 

 

Trên cơ sở danh sách các tập thể, cá nhân là 

điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua yêu 

nước tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2020 do 

các cơ quan, đơn vị, địa phương giới thiệu. 

Nhằm giúp cho Ban Tổ chức Đại hội Thi đua 

yêu nước tỉnh Bình Phước có cơ sở lựa chọn 

điển hình tiên tiến tiêu biểu để tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh tuyên dương, khen thưởng tại 

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần 

thứ V năm 2020 được chặt chẽ, chính xác và có 

sức lan tỏa trong toàn tỉnh, Thường trực Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân đối với 285 tập 

thể, cá nhân là điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình 

Phước lần thứ V năm 2020. Cụ thể, như sau: 

I. TẬP THỂ 

Stt Tên đơn vị Địa chỉ 

01 Cán bộ và Nhân dân thôn 9, xã Bom Bo Huyện Bù Đăng. 

02 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tiến 

Thành 
Thành phố Đồng Xoài. 

03 Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Phú Thị xã Bình Long. 

04 Hội Nông dân huyện Lộc Ninh Huyện Lộc Ninh. 

05 Hội Cựu chiến binh huyện Bù Gia Mập Huyện Bù Gia Mập. 

06 Thị đoàn Bình Long Thị xã Bình Long. 

07 
Công đoàn cơ sở Công ty TNHH New Apparel 

Far Eastern (VN) 
Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú. 

 

 



08 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn New Apparel Far 

Eastern. 
Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú. 

09 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sung ju vina 
Khu Công nghiệp Minh Hưng - 

Chơn Thành. 

10 Nhân dân và Cán bộ xã Thiện Hưng Huyện Bù Đốp 

11 Nhân dân và Cán bộ xã Thành Tâm Huyện Chơn Thành 

12 Quỹ tín dụng nhân dân Phước Bình Thị xã Phước Long. 

13 Hợp tác xã nông nghiệp Bù Gia Mập Huyện Bù Gia Mập. 

14 Cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng Thôn 8 Huyện Bù Gia Mập. 

15 Trường Mầm non Hoa Hồng Thành phố Đồng Xoài. 

16 Trường Trung học cơ sở Thị trấn Lộc Ninh Huyện Lộc Ninh. 

17 Trường Tiểu học Lộc Điền A Huyện Lộc Ninh. 

18 Trường Trung học phổ thông Chuyên Bình Long Thị xã Bình Long. 

19 
Trường Phổ thông dân tộc nội trú - Trung học cơ 

sở Điểu Ong 
Huyện Bù Đăng. 

20 Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Tỉnh Bình Phước. 

21 
Đội K72, Phòng Chính trị Bộ chỉ huy Quân sự 

tỉnh 
Tỉnh Bình Phước. 

22 
Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh 
Tỉnh Bình Phước. 

23 Công an Thành phố Đồng Xoài Thành phố Đồng Xoài. 

24 Trường Trung học cơ sở Tân Xuân Thành phố Đồng Xoài. 

25 Nhân dân và Cán bộ phường Tiến Thành Thành phố Đồng Xoài. 

26 
Hợp tác xã trồng rau Xuân Đồng, Phường Tân 

Thiện 
Thành phố Đồng Xoài. 



27 
Trường Tiểu học Trương Vĩnh Ký, Phường Long 

Phước 
Thị xã Phước Long. 

28 Hội Cựa chiến binh phường Long Phước Thị xã Phước Long. 

29 Chi hội phụ nữ Khu phố 3, Phường Long Thủy Thị xã Phước Long. 

30 
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã 

Bình Long 
Thị xã Bình Long. 

31 Nhân dân và cán bộ phường An Lộc Thị xã Bình Long. 

32 Văn phòng HĐND và UBND thị xã Bình Long Thị xã Bình Long. 

33 
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện 

Chơn Thành 
Huyện Chơn Thành. 

34 
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lương Thế 

Vinh 
Huyện Chơn Thành. 

35 Công an huyện Chơn Thành Huyện Chơn Thành. 

36 
Đại đội Bộ binh 10, Ban Chỉ huy Quân sự huyện  

Bù Đốp 
Huyện  Bù Đốp. 

37 Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Tân Tiến Huyện Bù Đốp. 

38 Đảng bộ huyện Bù Đốp Huyện Bù Đốp. 

39 Trường Mầm non Thuận Phú Huyện Đồng Phú. 

40 Công an huyện Đồng Phú Huyện Đồng Phú. 

41 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đồng Phú Huyện Đồng Phú. 

42 Văn phòng Huyện ủy huyện Hớn Quản Huyện Hớn Quản. 

43 Công an huyện Hớn Quản Huyện Hớn Quản. 

44 UBND xã An Khương Huyện Hớn Quản. 

45 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bù Đăng Huyện Bù Đăng 

46 Văn phòng Huyện ủy Bù Đăng Huyện Bù Đăng 



47 Công an huyện Bù Đăng Huyện Bù Đăng. 

48 Nhân dân và Cán bộ Thôn 7, xã Đức Liễu Huyện Bù Đăng. 

49 Ủy ban nhân xã Lộc An Huyện Lộc Ninh. 

50 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lộc Ninh Huyện Lộc Ninh. 

51 Trường Trung học cơ sở Lộc Tấn Huyện Lộc Ninh. 

52 Trường Trung học cơ sở Bình Thắng Huyện Bù Gia Mập. 

53 Thôn 4, xã Đa Kia Huyện Bù Gia Mập. 

54 Thôn Thác Dài, xã Phú Văn Huyện Bù Gia Mập. 

55 Chi hội Phụ nữ thôn 19/5, xã Đức Hạnh Huyện Bù Gia Mập. 

56 Văn phòng Huyện ủy Phú Riềng Huyện Phú Riềng. 

57 UBND xã Phú Riềng Huyện Phú Riềng. 

58 Trường Trung học cơ sở Bù Nho Huyện Phú Riềng. 

II. CÁ NHÂN 

Stt Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ, đơn vị công tác Nơi ở hiện nay 

01 
Ông 

Phạm Quốc Minh 
1961 

Phó Trưởng ban Thường 

trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.  

Phường Tân Thiện,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

02 
Ông  

Nguyễn Anh Đức 
1982 

Phó phòng Phòng Tuyên 

truyền - Tổng hợp, Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

Tổ 2, khu phố Tân Trà, 

Phường Tân Xuân,  

TP. Đồng Xoài, 

 tỉnh Bình Phước 

03 
Ông  

Phùng Tiến Quang 
1958 Nông dân   

Phường Tiến Thành, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 



04 
Bà  

Nguyễn Thị Lũy 
1955 

Bí thư Chi bộ, Khu phố Phú 

Thuận, phường Phú Thịnh, 

thị xã Bình Long. 

 Khu phố Phú Thuận, 

phường Phú Thịnh,  

thị xã Bình Long 

05 
Ông   

Lý Trọng Nhân 
1976 

Phó Trưởng ban Ban Dân 

vận Tỉnh ủy. 

Phường Tiến Thành, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

06 
Ông  

Phạm Phước Hải 
1962 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 

Tỉnh ủy. 

Phường Tiến Thành, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước  

07 
Ông  

Nguyễn Phúc Hậu 
1965 

Bí thư Đảng ủy Khối cơ 

quan và Doanh nghiệp tỉnh. 

Phường Hưng Chiến,  

thị xã Bình Long,  

tỉnh Bình Phước  

08 
Bà  

Quách Thị Ánh 
1979 

Phó Trưởng ban Thường 

trực, Ban Nội chính Tỉnh ủy.  

Phường Tân Thiện,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước  

09 

Bà  

Lê Nguyễn Thị Ngọc 

Lan 

1981 

Trưởng khoa Khoa Nhà 

nước và Pháp luật, Trường 

Chính trị tỉnh. 

Phường Tân Phú,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

10 
Ông  

Nguyễn Trọng Phước 
1979 

Phó Trưởng ban Ban phong 

trào, Ủy ban MTTQVN tỉnh. 

Phường Tân Phú,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

11 
Ông  

Đặng Quang Minh 
1981 

UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch 

UBMTTQVN thị trấn Chơn 

Thành, huyện Chơn Thành. 

Thị trấn Chơn Thành, 

huyện Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phước 

12 
Ông  

Điểu Tung Blinh 
1991 

Trưởng ban Công tác Mặt 

trận ấp Cần Lê, xã Thanh 

Lương, thị xã Bình Long. 

Tổ 1, ấp Cần Lê,  

xã Thanh Lương,  

thị xã Bình Long,  

tỉnh Bình Phước 

13 
Ông  

Nguyễn Xuân Hùng 
1964 

Ủy viên BTV Huyện ủy- 

Chủ tịch ủy ban MTTQVN 

huyện Bù Gia Mập. 

Phường Long Thủy, 

thị xã Phước Long,  

tỉnh Bình Phước 



14 
Bà  

Thái Thị Soan 
1969 

Hội viên Chi hội phụ nữ ấp 

2, xã Nha Bích, huyện Chơn 

Thành. 

Xã Nha Bích,  

huyện Chơn Thành,  

tỉnh Bình Phước 

15 

Bà  

Nguyễn Thị Ngọc 

Phượng 

1973 

Hội viên Chi hội Phụ nữ 

Thôn 7, xã Long Giang, thị 

xã Phước Long. 

Xã Long Giang, 

thị xã Phước Long, 

tỉnh Bình Phước 

16 
Bà  

Nguyễn Thị Huệ 
1970 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ 

nữ xã Lộc Thành, huyện Lộc 

Ninh. 

Xã Lộc Thành,  

huyện Lộc Ninh,  

tỉnh Bình Phước  

17 
Ông  

Nguyễn Tấn Lực 
1985 

Chủ tịch Hội Nông dân 

huyện Bù Gia Mập. 

Xã Phước Tín,  

thị xã Phước Long,  

tỉnh Bình Phước 

18 
Ông   

Nguyễn Thanh Tâm 
1960 

Giám đốc Hợp tác xã Dịch 

vụ nông nghiệp Tâm Sầu 

Riêng, thành phố Đồng Xoài 

Phường Tân Xuân,  

thành phố Đồng Xoài 

tỉnh Bình Phước 

19 
Ông   

Trương Văn Đảo 
  

Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

Hợp tác xã cây ăn trái Bàu 

Nghé, xã Phước Tín, thị xã 

Phước Long. 

Xã Phước Tín,  

thị xã Phước Long,  

tỉnh Bình Phước 

20 
Ông  

Cao Văn Na 
1944 

Nông dân sản xuất kinh 

doanh giỏi Ấp Thuận Hòa II. 

Ấp Thuận Hòa II,  

xã Thuận Lợi,  

huyện Đồng Phú,  

tỉnh Bình Phước 

21 
Bà  

Nguyễn Thị Thịnh 
1959 

Ủy viên Ban Chấp hành Hội 

Cựu chiến binh thành phố 

Đồng Xoài, Trưởng Ban liên 

lạc Nữ Cựu chiến binh thành 

phố Đồng Xoài. 

Phường Tân Bình, 

TP.Đồng Xoài,  

tỉnh Bình Phước 

22 
Ông  

Võ Hùng Chiến 
1950 

Hội viên Cựu chiến binh xã 

Phú Nghĩa, huyện Bù Gia 

Mập. 

Xã Phú Nghĩa,  

huyện Bù Gia Mập,  

tỉnh Bình Phước 



23 
Ông  

Bùi Văn Tân 
1952 

Ủy viên Ban Chấp hành Hội 

Cựu chiến binh huyện Bù 

Đốp. 

TT.Thanh Bình,  

huyện Bù Đốp, 

 tỉnh Bình Phước 

24 
Ông  

Lê Xuân Hồ 
1988 

Chuyên viên Phòng Kỹ thuật 

Nông nghiệp Công ty TNHH 

MTV Cao su Phú Riềng. 

Phường Tân Xuân,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước  

25 
Ông  

Mai Duy Tuấn 
1991 

Công nhân Khai thác mủ cao 

su Công ty TNHH MTV Cao 

su Phú Riềng. 

Xã Long Hưng,  

huyện Phú Riềng,  

tỉnh Bình Phước 

26 
Ông  

Bùi Đình Thắng 
1980 

Bí Thư Đoàn xã Tân Thành, 

thành phố Đồng Xoài. 

Xã Tân Thành  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

27 
Ông  

Lê Đình Thọ 
1984 

Chủ tịch Công đoàn cơ sở 

Công ty TNHH Y&J 

International. 

Xã Minh Hưng,  

huyện Chơn Thành,  

tỉnh Bình Phước 

28 
Ông  

Trần Quốc Khao 
1984 

Chủ tịch Công đoàn cơ sở 

Công ty TNHH Auntex. 

Phường Tân Xuân,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

29 
Ông  

Dương Văn Thả 
1985 

Phó Chủ tịch Công đoàn cơ 

sở Công ty TNHH BeesCo 

Vina. 

 Xã Trừ Văn Thố,  

huyện Bàu Bàng,  

tỉnh Bình Dương 

30 
Ông  

Vòng Vĩnh Nàm 
1984 

Tổ trưởng Tổ Công đoàn, 

Công ty TNHH Freewell. 

Xã Tân Hưng,  

huyện Đồng Phú,  

tỉnh Bình Phước 

31 
Ông   

Đào Thanh Hải 
1971 Nông dân xã Lộc Thái. 

Xã Lộc thái,  

huyện Lộc Ninh, 

 tỉnh Bình Phước 

32 
Ông 

 Nguyễn Ngọc Tuấn 
1969 

Công chức Văn hóa xã hội 

xã Tân Lập, huyện Đồng 

Phú. 

Xã Tân Lập,  

huyện Đồng Phú,  

tỉnh Bình Phước 



33 
Ông   

Nguyễn Văn Nghĩa 
1967 

Hội viên Hội Chữ thập đỏ thị 

xã Bình Long. 

Phường Hưng Chiến,  

thị xã Bình Long,  

tỉnh Bình Phước  

34 
Ông 

Lê Văn Sâm 
1979 

Trưởng phòng Nội chính, 

Văn phòng UBND tỉnh. 

Phường Tân Đồng,  

TP. Đồng Xoài,  

tỉnh Bình Phước 

35 
Ông  

Trần Thái Sơn 
1961 

Trưởng phòng Xây dựng 

chính quyền, Công tác thanh 

niên & Cải cách hành chính, 

Sở Nội vụ 

Phường Tân Phú,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

36 

Đại đức Thích Chiếu 

Pháp 

(thế danh: Phạm Minh 

Tâm) 

1972 

Phó Ban Trị sự kiêm Chánh 

thư ký Ban Trị sự Giáo hội 

Phật giáo Việt Nam tỉnh 

Bình Phước. 

Xã Tân Tiến,  

huyện Đồng Phú,  

tỉnh Bình Phước 

37 
Linh mục  

Nguyễn Minh Chánh 
1975 

Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết 

Công giáo tỉnh; Chánh xứ 

Giáo xứ Phú Lương 

Xã Thanh Phú,  

thị xã Bình Long,  

tỉnh Bình Phước 

38 
Mục sư  

Điểu Hiêng 
1970 

Trưởng Ban Đại diện Hội 

thánh Tin lành Việt Nam 

(miền Nam) tỉnh 

Xã Phước Sơn,  

huyện Bù Đăng,  

tỉnh Bình Phước 

39 
Ông  

Bùi Quang Anh Giao 
1989 

Chuyên viên Văn phòng Sở 

Tư pháp. 

Phường Tân Phú,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

40 
Ông  

Nguyễn Huy Hoàng 
1960 

Phó Trưởng ban Ban Quản 

lý Khu kinh tế tỉnh. 

Phường Tân Phú,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

41 
Ông  

Nguyễn Văn Tuấn 
1972 

Trưởng phòng Quản lý xây 

dựng, Sở Xây dựng. 

Phường Tân Phú,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 



42 
Ông  

Lục Trọng Thái 
1988 

Chuyên viên, Văn phòng Sở 

Tài nguyên và Môi trường. 

Xã Đồng Tiến,  

huyện Đồng Phú,  

tỉnh Bình Phước 

43 
Ông  

Phạm Đình Phùng 
1978 

Phó Chánh Văn phòng Sở 

Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

Phường  Tân Xuân, 

 thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

44 
Ông  

Trần Xuân Huệ 
1969 

Phó Chi cục trưởng Chi cục 

Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. 

 Phường  Tân Phú, 

 thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

45 
Ông  

Nguyễn Hữu Năm 
1953 Chủ trang trại Năm Điệp. 

Xã Phú Riềng,  

huyện Phú Riềng,  

tỉnh Bình Phước 

46 
Ông  

Phan Văn Hệ 
1952 Nông dân Thôn Sơn Phú. 

Xã Phú Sơn,  

huyện Bù Đăng,  

tỉnh Bình Phước 

47 
Ông  

Trần Thiên Vũ 
1990 

Chuyên viên Văn phòng Sở 

Giao thông Vận tải. 

Phường Tân Đồng 

 TP, Đồng Xoài,  

tỉnh Bình Phước 

48 
Ông  

Nguyễn Quốc Dũng 
1980 

Phó Giám đốc Sở Công 

Thương. 

Phường Tân Phú,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

49 
Ông  

Phạm Tuấn Thực 
1984 

Tổ trưởng Hạt Kiểm lâm 

Rừng đặc dụng,Vườn Quốc 

gia Bù Gia Mập. 

Huyện Bù Đốp,  

tỉnh Bình Phước 

50 
Ông  

Điểu Vi Rút 
1964 

Tổ trưởng Cộng đồng nhận 

khoán Bảo vệ rừng Thôn Bù 

Dốt. 

Huyện Bù Gia Mập 

tỉnh Bình Phước 

51 
Ông  

Lê Xuân Tuân 
1980 

Nhân viên kỹ thuật Ban 

Quản lý Đầu tư Xây dựng 

tỉnh. 

Phường Tân Phú,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 



52 
Ông  

Nguyễn Huy Hoàng 
1980 

Giám đốc Trung tâm Công 

nghệ Thông tin và Truyền 

thông, Sở Thông tin và 

Truyền thông. 

Khu phố Phú Cường, 

Phường Tân Phú, 

Thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

53 
Ông  

Hồ Hải Thạch 
1963 

Phó Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo. 

Xã Phú Riềng,  

huyện Phú Riềng,  

tỉnh Bình Phước 

54 
Ông  

Hà Văn Quyền 
1964 

Hiệu trưởng Trường THPT 

chuyên Quang Trung, Sở 

Giáo dục và Đào tạo. 

Phường Tân Phú  

TP Đồng Xoài, 

 tỉnh Bình Phước 

55 
Bà  

Lê Thị Hợp 
1973 

Tổ trưởng Tổ Hóa, Trường 

THPT Chuyên Quang Trung, 

Sở Giáo dục và Đào tạo.  

Phường Tân Phú  

TP Đồng Xoài,  

tỉnh Bình Phước 

56 
Em   

Lê Nhật Huy 
2002 

Học sinh Trường THPT 

chuyên Bình Long, Sở Giáo 

dục và Đào tạo. 

Phường An Lộc,  

Thị xã Bình Long,  

tỉnh Bình Phước 

57 
Em 

Cấn Xuân Hùng 
2002 

Học sinh Trường THPT 

chuyên Quang Trung, Sở 

Giáo dục và Đào tạo. 

Phường Tiến Thành,  

TP Đồng Xoài  

tỉnh Bình Phước 

58 
Bà  

Dương Thị Thanh Vị 
1968 

Giám đốc Trung tâm Văn 

hóa, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

Phường Tân Phú,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

59 
Bà  

Phạm Thị Thanh Xuân 
1985 

Ca sỹ Đoàn Ca múa nhạc 

dân tộc, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

Phường Tân Bình,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

60 
Ông  

Ngô Văn Niếu 
1954 

Huấn luyện viên Trung tâm 

Thể dục thể thao, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

Xã Tân Tiến,  

huyện Đồng Phú,  

tỉnh Bình Phước 



61 
Bà  

Lê Thị Mỹ Thảo 
1996 

Vận động viên Trung tâm 

Thể dục thể thao, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

Phường Tân Phú,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước  

62 
Ông 

 Lê Văn Mãi 
1964 

Phó Giám đốc Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội. 

Phường Tân Phú,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

63 
Bà  

Trương Thị Thơm 
1991 

Công chức Văn hóa xã hội 

thị trấn Tân Phú, huyện 

Đồng Phú. 

Thị trấnTân Phú,  

Huyện Đồng Phú,  

tỉnh Bình Phước 

64 
Ông  

Nguyễn Minh Phụng 
1940 Thương binh 3/4 (41%) 

Thị trấn Chơn Thành, 

Huyện Chơn Thành,  

tỉnh Bình Phước 

65 
Ông  

Đỗ Nhân Châu 
1966 

Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Bình Phước. 

Phường Tân Phú,  

thành phố  Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

66 
Ông  

Lê Hữu Hòa 
1965 

Giám đốc Bệnh viện Y học 

cổ truyền tỉnh Bình Phước. 

Xã Đức Phong,  

huyện Bù Đăng,  

tỉnh Bình Phước 

67 
Ông  

Phan Thanh Dũng 
1962 

Chi Cục trưởng Chi cục An 

toàn vệ sinh thực phẩm, Sở 

Y tế. 

Xã Nghĩa Trung,  

huyện Bù Đăng,  

tỉnh Bình Phước 

68 
Ông  

Nguyễn Văn Lĩnh 
1979 

Giám đốc xưởng cơ khí 

Nguyễn Văn Lĩnh. 

 Phường Tân Xuân, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

69 
Ông  

Hà Thanh Thuẫn 
1959 

Giám đốc Công ty cổ phần 

nghiên cứu và phát triển 

công nghệ sạch. 

 Xã Bù Nho,  

huyện Phú Riềng,  

tỉnh Bình Phước 

70 
Ông  

Bùi Thanh Liêm 
1987 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Khoa học và Công nghệ, Sở 

Khoa học và Công nghệ. 

 Phường Tân Bình,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 



71 
Ông  

Trần Văn Thể 
1977 

Phó Trưởng phòng Phòng 

Thời sự, Đài Phát thành - 

Truyền hình và Báo Bình 

Phước. 

Phường Tân Phú,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

72 
Bà  

Phạm Thị Quyên 
1979 

Phóng viên Phòng Thời sự, 

Đài Phát thành - Truyền hình 

và Báo Bình Phước. 

Phường Tiến Thành, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

73 
Ông  

Nguyễn Minh Trí 
1977 

Trưởng Phòng Tuyên truyền 

và Địa bàn, Ban Dân tộc 

tỉnh. 

Phường Tân Thiện,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

74 
Ông  

Điểu Giót 
1956 

Người có uy tín, Ấp trưởng 

ấp Măng Cải 

 Xã Lộc Thiện,  

huyện Lộc Ninh, 

tỉnh Bình Phước 

75 
Ông  

Hấu Phúc Hỷ 
1961 

Người có uy tín, nông dân 

sản xuất giỏi 

Xã Đức Liễu, 

 huyện Bù Đăng, 

tỉnh Bình Phước 

76 
Ông  

Hoàng Hải Hiền 
1981 

Giám đốc Công ty TNHH 

nghiên cứu và chuyển giao 

công nghệ Scientech. 

Phường Tân Phú,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

77 
Ông  

Trương Quốc Cường 
1982 

Chi hội phó Chi hội Mỹ 

thuật, Hội Văn học nghệ 

thuật tỉnh. 

Phường Tân Phú,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

78 
Bà  

Nguyễn Thị Thương 
1955 

Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ 

Người khuyết tật, Trẻ mồ côi 

và Bệnh nhân nghèo tỉnh. 

Phường Tân Phú,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

79 
Ông  

Lê Bá Phán 
1948 

Ủy viên Ban Chấp hành Hội 

nạn nhân chất độc da cam xã 

Phú Riềng, huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình Phước. 

Xã Phú Riềng,  

huyện Phú Riềng, 

 tỉnh Bình Phước 



80 
Ông  

Hàn Văn Ngọc 
1948 Điển hình gia đình học tập 

Phường Tiến Thành,  

TP Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

81 
Bà  

Lê Thị Hồng Tiến 
1947 

Chủ tịch Hội Cựu Thanh 

niên xung phong thị xã 

Phước Long. 

Phường Long Thủy,  

thị xã Phước Long,  

tỉnh Bình Phước 

82 
Trung tá  

Nguyễn Chí Toàn 
1982 

Trưởng phòng An ninh kinh 

tế, Công an tỉnh. 

Phường Tân Bình, 

 thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

83 
Thượng tá  

Nguyễn Đức Minh 
1974 

Trưởng phòng Cảnh sát kinh 

tế, Công an tỉnh. 

Phường Tân Phú,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

84 
Thượng úy  

Trần Mậu Toản 
1989 

Cán bộ Đội chống sản xuất, 

mua bán, tàng trữ, vận 

chuyển trái phép chất ma 

túy, Phòng Cảnh sát điều tra 

tội phạm về ma túy. 

Phường Tân Đồng,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

85 
Đại tá  

Phạm Khắc Toán 
1962 

Phó Chỉ huy trưởng -Tham 

mưu trưởng, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh. 

Xã Đồng Nơ,  

huyện Hớn Quản,  

tỉnh Bình Phước 

86 
Đại tá  

Luyện Ngọc Khoát 
1963 

Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh. 

Xã Nghĩa Bình,  

huyện Bù Đăng,  

tỉnh Bình Phước 

87 
Thượng tá  

Vũ Thành Long 
1964 

Chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh. 

Phường Tương Bình 

Hiệp,  

TP. Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

88 
Đại tá  

Ngô Duy Thuý 
1970 

Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

Xã Lộc Thiện,  

huyện Lộc Ninh,  

tỉnh Bình Phước 



89 
Đại uý  

Nguyễn Hoàng Anh 
1987 

Chính trị viên phó, Đồn Biên 

phòng Lộc Thành, Bộ Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

Xã Lộc Thiện,  

huyện Lộc Ninh,  

tỉnh Bình Phước 

90 
Trung tá  

Bùi Văn Trung 
1978 

Đồn trưởng đồn Biên phòng 

Lộc Thịnh, Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng tỉnh. 

Thị trấn Lộc Ninh,  

huyện Lộc Ninh,  

tỉnh Bình Phước 

91 
Ông  

Nguyễn Thành Hậu 
1983 

Nhân viên Bảo vệ Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn Một 

thành viên cao su Bình 

Phước. 

Thị trấn Thanh Bình, 

huyện Bù Đốp, 

 tỉnh Bình Phước 

92 
Bà  

Nguyễn Thúy An 
1986 

Công nhân kỹ thuật, Nông 

trường Nha Bích. 

Xã Minh Thắng,  

huyện Chơn Thành,  

tỉnh Bình Phước 

93 
Ông  

Nông Xuân Hưng 
1982 

 Tổ trưởng khai thác, Nông 

trường cao su Nghĩa Trung.  

 Xã Thống Nhất,  

huyện Bù Đăng,  

tỉnh Bình phước  

94 
Bà 

Phạm Thị Tình 
1982 

 Tổ trưởng khai thác, Nông 

trường cao su Nghĩa Trung. 

 Xã Nghĩa Trung,  

huyện Bù Đăng,  

tỉnh Bình Phước  

95 
Bà 

Hoàng Thị Nga 
1972 

Công nhân cạo mủ, Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn Một 

thành viên Cao su Lộc Ninh.  

Xã Thiện Hưng,  

huyện Bù Đốp,  

tỉnh Bình Phước  

96 
Bà 

Nghiêm Thị Thúy Vân 
1981 

Công nhân khai thác mủ tổ 

4, Nông trường Cao su Xa 

Cam, Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Một thành viên Cao 

su Bình Long. 

Ấp Phố Lố,  

xã An Phú,  

huyện Hớn Quản, 

 tỉnh Bình Phước 

97 
Bà  

Nguyễn Thị Hải 
1980 

Công nhân khai thác, tổ 2, 

Nông trường 3, Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn Một thành 

viên Cao su Phú Riềng. 

Thôn Long Bình, 

 xã Long Bình,  

huyện Phú Riềng,  

tỉnh Bình Phước 



98 
Bà  

Nguyễn Thị Thu Hiền 
1974 

Công nhân khai thác, Nông 

trường cao su Tân Lợi, Công 

ty Cổ phần Cao su Đồng 

Phú. 

Xã Tân Tiến,  

huyện Đồng Phú, 

 tỉnh Bình Phước 

99 

Bà  

Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 

1972 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn Một thành viên Xổ số 

kiến thiết và Dịch vụ tổng 

hợp Bình Phước. 

Phường Tân Bình, 

TP.Đồng Xoài,  

tỉnh Bình Phước 

100 
Ông  

Nguyễn Trần Trí Linh 
1978 

Giám đốc Điện lực Đồng 

Phú, Công ty Điện lực Bình 

Phước.  

Tổ 4, khu phố 1,  

Phường Tân Đồng,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước  

101 
Ông  

Lê Đức Mạnh 
1989 

Bí thư Chi đoàn Công an 

thành phố Đồng Xoài. 

Công an  

thành phố Đồng Xoài,  

tỉnh Bình Phước 

102 
Bà  

Nguyễn Thị Ngoan 
1978 

Giáo viên Trường THCS 

Tân Xuân 

Phường Tân Xuân,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

103 
Bà  

Đinh Thị Hồng Hạnh 
1975 

Công nhân đội vệ sinh môi 

trường, Xí nghiệp Công trình 

công cộng thành phố Đồng 

Xoài. 

Phường Tân Phú, 

 thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

104 
Ông  

Phùng Văn Quáng 
1967 

Nông dân sản xuất kinh 

doanh giỏi Ấp 8. 

Xã Tân Thành,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

105 
Ông  

Nguyễn Văn Dũng 
1960 

Bí thư Chi bộ khu phố Phú 

Xuân. 

Phường Tân Phú,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

106 
Ông  

Bùi Văn Trường 
1982 

Khu phố Phú Xuân, phường 

Tân Phú. 

Khu phố Phú Xuân 

Phường Tân Phú,  

thành phố Đồng Xoài 



107 
Bà  

Nguyễn Thị Lan 
1945  Khu phố Xuân Bình 

Khu phố Xuân Bình, 

Phường Tân Bình,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

108 
Ông  

Thạch Đỏ 
1932 

Khu phố Phước Bình, 

phường Tân Xuân 

Khu phố Phước Bình, 

phường Tân Xuân,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

109 
Ông  

Đặng Hải Chinh 
1955 

Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ 

Đồng Xoài 

Phường Tân Đồng,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

110 

Ni trưởng  

Thích nữ  

Nhật Khương 

1949 
 Trưởng Ban Ni giới tỉnh 

Bình Phước 

Phường Tân Đồng,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

111 
Ông  

Hoàng Văn Thàm 
1952  Thương binh 4/4  

Phường Tiến Thành, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

112 
Em  

Lê Thanh Bình 
2009 

Học sinh lớp 5/2, Trường 

Tiểu học Tân Xuân B 

Phường Tân Xuân,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

113 
Ông  

Nguyễn Bạch Hải 
1960 

Phó Trưởng phòng Phòng 

Giáo dục & Đào tạo thị xã 

Phước Long 

Khu phố 1,  

phường Phước Bình,  

thị xã Phước Long,  

tỉnh Bình Phước 

114 
Ông  

Lê Thanh Long 
1965 

Giám đốc Trung tâm Y tế thị 

xã Phước Long 

Phường Thác Mơ, 

 thị xã Phước Long,  

tỉnh Bình Phước 

115 
Ông  

Nguyễn Văn Ngoan 
1942 

Nguyên chủ tịch Hội CCB 

thị xã Phước Long 

Phường Thác Mơ,  

thị xã Phước Long,  

tỉnh Bình Phước 



116 
Ông  

Phạm Kim Sầm 
1942 Hội viên nông dân khu phố 3 

phường Long Thủy,  

thị xã Phước Long,  

tỉnh Bình Phước 

117 
Ông  

Đặng Văn Hợp 
1986 

Trợ lý chính trị, Ban Chỉ huy 

Quân sự thị xã Phước Long 

Xã Phú Riềng, 

huyện Phú Riềng,  

tỉnh Bình Phước 

118 
Ông  

Vũ Tam Quế 
1967 

Trưởng ban Cong tác Mặt 

trận Khu phố 4 

phường Thác Mơ, 

thị xã Phước Long, 

tỉnh Bình Phước 

119 
Bà  

Võ Thị Kim Hồng 
1971 

Chủ nhệm CLB Tân Lộc 

Phát 

Thôn Phước Lộc, 

 xã Phước Tín,  

thị xã Phước Long, 

tỉnh Bình Phước 

120 
Ông  

Vương Ất 
1965 

Chủ tịch Hội CCB phường 

Phước Bình 

Khu phố Phước An, 

phường Phước Bình,  

thị xã Phước Long, 

tỉnh Bình Phước 

121 
Ông  

Đỗ Chơn Thành 
1950 Kinh doanh 

Khu phố Bình Giang 2, 

phường Sơn Giang, 

 thị Phước Long,  

tỉnh Bình Phước. 

122 
Ông  

Tống Văn Thỏa 
1985 

Phó trường công an phường 

Phước Bình 

Phường Long Thủy, 

 thị xã Phước Long, 

tỉnh Bình Phước 

123 
Ông  

Điểu Khuy 
1970 

Bí thư chi bộ kiêm trưởng 

thôn 7 

xã Long Giang,  

thị xã Phước Long,  

tỉnh Bình Phước 

124 
Bà   

Tạ Thu Thủy 
1979 

Phó Bí thư Thị ủy Bình 

Long  

Phường Tân Phú, 

 thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 



125 
Ông  

Nguyễn Anh Đức 
1969 

Trưởng Ban dân vận, Chủ 

tịch UBMTTQ VN thị xã 

Bình Long 

Phường Phú Đức,  

thị xã Bình Long,  

tỉnh Bình Phước  

126 
Ông  

Chu Văn Hiền 
1974 

Chỉ huy trưởng Ban CHQS 

thị xã Bình Long 

Phường Hưng Chiến,  

thị xã Bình Long, 

tỉnh Bình Phước  

127 
Ông  

Trần Thanh Hòa 
1972 

Trưởng Công an thị xã Bình 

Long  

Phường An Lộc,  

thị xã Bình Long,  

tỉnh Bình Phước  

128 
Bà  

Mai Thị Thắm 
1980 

Giáo viên Trường Tiểu học 

An Lộc B 

Phường Phú Đức, 

 thị xã Bình Long, 

 tỉnh Bình Phước  

129 

Bà  

Nguyễn Huỳnh 

Nguyên Thụy 

1975 
Giám đốc Công ty TNHH 

XNK Khải Nguyên 

Phường Phú Đức,  

thị xã Bình Long,  

tỉnh Bình Phước  

130 
Bà  

Nguyễn Thị Luận 
1986 

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh thị xã Bình Long 

Phường Phú Thịnh,  

thị xã Bình Long, 

 tỉnh Bình Phước  

131 
Ông  

Đặng Xuân Trinh 
1970 

Phó Chủ tịch Hội Nông dân 

xã Thanh Lương 

 Xã Thanh Lương,  

thị xã Bình Long,  

tỉnh Bình Phước  

132 
Thượng tọa  

Thích Nguyên Hiếu 
1966 

Trụ trì Chùa Phật quốc vạn 

thảnh, thị xã Bình Long  

Phường Hưng Chiến,  

thị xã Bình Long, 

 tỉnh Bình Phước  

133 
Ông  

Nguyễn Minh Đức 
1959 

Chủ tịch Hội CCB thị xã 

Bình Long 

Phường An Lộc,  

thị xã Bình Long, 

 tỉnh Bình Phước  

134 
Ông  

Đàm Trọng Long 
1959 Bí thư, Trưởng ấp Thanh Hà 

 Xã Thanh Phú, 

 thị xã Bình Long, 

 tỉnh Bình Phước 



135 
Ông  

Điểu Sơn 
1980 Trưởng KP Đông Phất 

Phường Hưng Chiến,  

thị xã Bình Long,  

tỉnh Bình Phước 

136 
Ông  

Nguyễn Thế Thiềm 
1947 Thương binh 4/4 

Ấp 2, xã Minh Lập, 

huyện Chơn Thành,  

tỉnh Bình Phước 

137 
Ông  

Nguyễn Viết Tuyên 
1984 

Giám đốc Công ty Cổ phần 

NVT GROUP 

Ấp 3,  

xã Minh Thành,  

huyện Chơn Thành,  

tỉnh Bình Phước 

138 
Ông  

Nguyễn Văn Ren 
1961 

Nông dân sản xuất kinh 

doanh giỏi thị trấn Chơn 

Thành 

TT Chơn Thành,  

huyện Chơn Thành,  

tỉnh Bình Phước 

139 
Ông  

Châu Thành Dũng 
1965 

Trưởng phòng Tổ chức - 

Hành chính, Chủ tịch Công 

đoàn cơ sở, Công ty Cổ phần 

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng Bình Phước. 

phường Tân Phú,  

TP Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

140 
Ông  

Nguyễn Tấn Triệu 
1983 

Phó Đội trưởng Đội CSGT – 

TT, Công an huyện Chơn 

Thành. 

TT Chơn Thành,  

huyện Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phước 

141 
Ông  

Nguyễn Thanh Hải 
1982 

Phó Hiệu trưởng Trường 

THCS & THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

Xã Minh Thành,  

huyện Chơn Thành,  

tỉnh Bình Phước 

142 
Bà  

Hoàng Thị Anh 
1974 

Phó Hiệu trưởng Trường 

Tiểu học Chơn Thành A 

xã Thành Tâm,  

huyện Chơn Thành,  

tỉnh Bình Phước 

143 
Ông  

Lê Thành Hòa 
1974 

Chủ tịch LĐLĐ huyện Chơn 

Thành 

Tổ 2, Khu phố 6,  

thị trấn Chơn Thành, 

huyện Chơn Thành,  

tỉnh Bình Phước 



144 
Bà  

Võ Thị Hồng Cúc 
1985 

Trưởng phòng Tư pháp 

huyện Chơn Thành 

Thị trấn Chơn Thành, 

huyện Chơn Thành, 

 tỉnh Bình Phước 

145 
Bà  

Đỗ Thị Thùy Trang 
1977 

Trưởng Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy Chơn Thành 

thị trấn Chơn Thành, 

huyện Chơn Thành,  

tỉnh Bình Phước 

146 
Ông  

Điểu Nông 
1965 Nông dân 

Ấp 2,  

xã Minh Lập,  

huyện Chơn Thành,  

tỉnh Bình Phước 

147 
Ông  

Tô Văn Liêm 
1969 

Giám đốc Công ty TNHH 

Thành Liêm 

Thị trấn Thanh Bình, 

huyện Bù Đốp,  

tỉnh Bình Phước 

148 
Ông  

Ngô Tùng Bích 
1941 

Phó Chủ tịch Hội Người cao 

tuổi xã Tân Tiến 

Xã Tân Tiến,  

huyện Bù Đốp,  

tỉnh Bình Phước 

149 
Bà  

Nguyễn Thị Sổ 
1963 Nông dân 

xã Tân Tiến,  

huyện Bù Đốp,  

tỉnh Bình Phước 

150 
Ông  

Nguyễn Văn Thân 
1955 Nông dân 

Ấp Tân Đông,  

xã Tân Thành,  

huyện Bù Đốp, 

tỉnh Bình Phước 

151 
Ông 

 Lê Thanh Tính 
1977 

Phó Giám đốc Chi nhánh 

điện lực Bù Đốp 

TT. Thanh Bình,  

huyện Bù Đốp,  

tỉnh Bình Phước 

152 
Bà  

Võ Thị Vân 
1980 

Giáo viên Trường Tiểu học 

Tân Thành A 

Xã Tân Thành,  

huyện Bù Đốp,  

tỉnh Bình Phước 



153 
Ông  

Đặng Duy Phương 
1951 Thương binh 

xã Tân Tiến,  

huyện Bù Đốp, 

 tỉnh Bình Phước 

154 
Ông  

Điểu Rét 
1957 Trưởng ấp Bù Tam 

Ấp Bù Tam,  

xã Hưng Phước,  

huyện  Bù Đốp,  

tỉnh Bình Phước 

155 
Bà  

Nguyễn Thị Vy 
1962 Công dân 

xã Thiện Hưng,  

huyện Bù Đốp,  

tỉnh Bình Phước 

156 
Ông  

Bùi Cao Cường 
1988 

Bí thư Đoàn Thanh niên 

Trường THCS&THPT Tân 

Tiến 

Ấp Tân Hòa,  

xã Tân Tiến,  

huyện Bù Đốp,  

tỉnh Bình Phước 

157 
Ông  

Trần Thanh Quyền 
1976 

Đội trưởng Đội cảnh sát giao 

thông 

Thị trấn Lộc Ninh,  

huyện Lộc Ninh,  

tỉnh Bình Phước 

158 
Bà  

Nguyễn Thị Xuân Lan 
1966 

Chủ nhiệm Hợp tác xã Hưng 

Phát  

Xã Tân Lợi,  

huyện Hớn Quản,  

tỉnh Bình Phước 

159 
Ông  

Đỗ Trí Kiên 
1977 

Bí thư Chi bộ khu phố Tân 

Liên  

Thị trấn Tân Phú,  

huyện Đồng Phú,  

tỉnh Bình Phước  

160 
Ông  

Nguyễn Văn Tân 
1956 

Công dân tiêu biểu ấp Thuận 

Phú I 

Xã Thuận Lợi,  

huyện Đồng Phú, 

 tỉnh Bình Phước  

161 
Ông  

Phạm Văn Quế 
1966 

Chủ tịch Hội Nông dân xã 

Tân Hưng  

Xã Tiến Hưng,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 



162 
Ông  

Nguyễn Điệp 
1978 

Công nhân, Công ty Kim Tín 

Gỗ Xanh  

Thị trấn Tân Phú,  

huyện Đồng Phú, 

tỉnh Bình Phước 

163 

Bà  

Trần Trương Khánh 

Linh 

1987 

Giáo viên, Tổng phụ trách 

Đội, Trường Tiểu học Thuận 

Phú  

Phường Tân Phú,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

164 
Ông  

Nguyễn Văn Trung 
1962 Bệnh binh 2/3 

Thị trấn Tân Phú,  

huyện Đồng Phú, 

tỉnh Bình Phước  

165 
Ông  

Trần Văn Hồng 
1964 

Phó Bí thư Thường trực 

Huyện ủy, Chủ tịch HĐND 

huyện Đồng Phú 

Phường Tân Phú, 

 thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

166 
Bà  

Ngô Thị Thanh Chung 
1971 

Trường Ban Dân vận Huyện 

ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt 

Nam huyện Đồng Phú 

Thị trấn Tân Phú,  

huyện Đồng Phú,  

tỉnh Bình Phước  

167 
Ông  

Nguyễn Ngọc Du 
1976 

Phó Trưởng phòng Nội vụ 

huyện Đồng Phú  

Thị trấn Tân Phú, 

 huyện Đồng Phú, 

 tỉnh Bình Phước 

168 
Ông  

Nguyễn Hoàng Tuấn 
1987 

Chiến sỹ đội cảnh sát điều 

tra tội phạm về TTXH, Bí 

thư Chi Đoàn Công an huyện 

Đồng Phú  

Thị trấn Tân Phú,  

huyện Đồng Phú, 

tỉnh Bình Phước 

169 
Ông  

Chàm Sa 
1966 

Trưởng Ban giáo cả Thánh 

đường Hồi giáo xã Thuận 

Phú  

Xã Thuận Phú,  

huyện Đồng Phú, 

 tỉnh Bình Phước 

170 
Ông  

Võ Hoàng Bắc 
1963 

Trưởng Công an huyện Hớn 

Quản  

Huyện Hớn Quản, 

tỉnh Bình Phước 

171 
Ông  

Đào Anh Dũng 
1963 

Chủ tịch Hội Chủ thập đỏ 

huyện Hớn Quản 

Xã Minh Đức,  

huyện Hớn Quản, 

 tỉnh Bình Phước 



172 
Bà  

Nguyễn Thị Thương 
1979 

Giáo viên trường Tiểu học 

Trần Cao Vân  

Xã Minh Đức,  

huyện Hớn Quản,  

tỉnh Bình Phước 

173 
Bà  

Nguyễn Kiều Lệ Y 
1989 

Chuyên viên Phòng Lao 

động, thương binh và xã hội 

huyện Hớn Quản 

Thị trấn Tân Khai,  

huyện Hớn Quản, 

tỉnh Bình Phước 

174 
Ông  

Điểu Trung Hậu 
1973 

Công chức Phòng Dân tộc 

huyện Hớn Quản 

Xã Tân Hưng,  

huyện Hớn Quản,  

tỉnh Bình Phước 

175 
Bà  

Ngô Thị Thu Thủy 
1973 

Chủ tịch Hội LHPN xã An 

Khương 

Xã An Khương,  

huyện Hớn Quản, 

 tỉnh Bình Phước 

176 
Ông  

Đặng Thanh Hùng 
1945 Nông dân 

Xã Thanh Bình,  

huyện Hớn Quản,  

tỉnh Bình Phước  

177 
Ông  

Ngô Công Phú 
1969 Nông dân 

Xã Thanh Bình,  

huyện Hớn Quản,  

tỉnh Bình Phước  

178 
Ông  

Điểu Nông 
1959 Công an viên xã An Khương 

Xã An Khương 

huyện Hớn Quản, 

 tỉnh Bình Phước 

179 
Bà  

Nguyễn Thị Yến 
1957 Bí thư Chi bộ ấp Thanh Sơn 

xã Thanh An, 

huyện Hớn Quản, 

 tỉnh Bình Phước 

180 
Ông  

Nguyễn Anh Tuấn 
1984 

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh xã An Phú 

Phường An Lộc,  

thị xã Bình Long, 

tỉnh Bình Phước  

181 
Bà  

Lê Thị Nhiên 
1956 Thương binh hạng 3/4 

Thị trấn Tân Khai,  

huyện Hớn Quản, 

tỉnh Bình Phước 



182 
Bà   

Điểu Hà Hồng Lý 
1970 

Phó Chủ tịch UBND huyện 

Bù Đăng 

Huyện Bù Đăng,  

tỉnh Bình Phước 

183 
Ông  

Phan Minh Bảy 
1970 

Chỉ huy trưởng  

Ban CHQS huyện Bù Đăng 

Huyện Bù Đăng,  

tỉnh Bình Phước 

184 
Ông  

Nguyễn Trọng Kính 
1969 

Phó Chánh Văn phòng HĐND 

- UBND huyện Bù Đăng 

Huyện Bù Đăng, 

 tỉnh Bình Phước 

185 
Ông  

Lê Thanh Hải 
1971 

Chủ tịch MTTQVN huyện 

Bù Đăng 

Huyện Bù Đăng, 

 tỉnh Bình Phước 

186 
Ông  

Nguyễn Văn Tuân 
1959 

Chốt trưởng Chốt sơ cứu cầu 

38 

Xã Đức Liễu 

Huyện Bù Đăng,  

tỉnh Bình Phước 

187 
Bà  

Đỗ Thị Hằng Nga 
1982 

Giáo viên Trường Tiểu học 

Lê Văn Tám 

Xã Nghĩa Trung 

Huyện Bù Đăng, 

 tỉnh Bình Phước 

188 
Ông  

Nguyễn Văn Thành 
1978 

Giám đốc Công ty TNHH 

Xe máy Song Hùng 

Huyện Bù Đăng, 

 tỉnh Bình Phước 

189 

Ông  

Bùi Đại Nam  

( Pháp danh Thượng 

tọa Thích Đồng Tấn) 

1957 
Trụ trì Chùa Đức Bổn A Lan 

Nhã xã Đức Liễu 

Xã Đức Liễu 

Huyện Bù Đăng, 

 tỉnh Bình Phước 

190 
Ông  

Điểu Lên 
1945 

Người uy tín thôn Bom Bo, 

xã Bình Minh 

Xã Đức Liễu 

Huyện Bù Đăng,  

tỉnh Bình Phước 

191 
Ông  

Nguyễn Tiến Cửu 
1971 Bí thư Chi bộ thôn 10 

Xã Đức Liễu 

Huyện Bù Đăng,  

tỉnh Bình Phước 

192 
Ông  

Điểu Bưng 
1978 Nông dân 

Thôn 6 

xã Đồng Nai 

Huyện Bù Đăng,  

tỉnh Bình Phước 



193 
Ông  

Lê Xuân Huy 
1959 Công dân, Khu phố Đức Thọ 

thị trấn Đức Phong   

Huyện Bù Đăng, 

 tỉnh Bình Phước 

194 
Bà  

Đặng Thị Ngọc Bích 
1967 

Phó Giám đốc nhà máy mủ 

Cao su Phương Hậu,  huyện 

Lộc Ninh 

Xã Lộc Phú,  

huyện Lộc Ninh, 

tỉnh Bình Phước 

195 
Bà  

Hồ Thị Hoa 
1959 Trưởng ấp 3 

Xã Lộc thái,  

huyện Lộc Ninh,  

tỉnh Bình Phước 

196 
Ông  

Trương Văn Xô 
1975 Nông dân ấp Đồng Tâm 

Xã Lộc Thịnh,  

huyện Lộc Ninh, 

tỉnh Bình Phước 

197 
Ông  

Phạm Minh Phong 
1974 Nông dân xã Lộc Hiệp 

Xã Lộc Hiệp,  

huyện Lộc Ninh,  

tỉnh Bình Phước 

198 
Ông  

Phan Thanh Minh 
1981 

Giáo viên Tổng phụ trách 

đội trường Tiểu học Lộc 

Điền A 

Xã Lộc Điền,  

huyện Lộc Ninh, 

tỉnh Bình Phước 

199 
Ông  

Nguyễn Văn Thảo 
1969 

Phó Trưởng khoa Nội, Trung 

tâm Y tế huyện Lộc Ninh 

Xã Lộc An,  

huyện Lộc Ninh,  

tỉnh Bình Phước 

200 
Ông  

Nguyễn Trọng Chiến 
1947 

Chủ tịch Hội Người cao tuổi 

huyện Lộc Ninh 

Xã Lộc Thành,  

huyện Lộc Ninh,  

tỉnh Bình Phước 

201 
Ông  

Bùi Bá Tùng 
1973 

Chánh văn phòng Huyện ủy 

Lộc Ninh 

Thị trấn Lộc Ninh,  

huyện Lộc Ninh,  

tỉnh Bình Phước 

202 
Bà  

Phan Thị Hương 
1982 

Chủ tịch UBMTTQ xã Lộc 

Hiệp 

Xã Lộc Hiệp,  

huyện Lộc Ninh,  

tỉnh Bình Phước 



203 
Ông  

Nguyễn Văn Thảo 
1970 

Trưởng Phòng văn hóa và 

Thông tin huyện Lộc Ninh 

Thị trấn Lộc Ninh,  

huyện Lộc Ninh,  

tỉnh Bình Phước 

204 
Ông  

Phạm Mạnh 
1987 

Đội Cảnh sát giao thông - 

Trật tự, Công an huyện Lộc 

Ninh 

Xã Lộc thái,  

huyện Lộc Ninh,  

tỉnh Bình Phước 

205 
Ông  

Điểu Khuya 
1972 Bí thư Đảng ủy xã Lộc Hòa 

Xã Lộc Hòa,  

huyện Lộc Ninh, 

 tỉnh Bình Phước 

206 
Ông  

Phạm Hồng Khanh 
1964 

Phó chủ tịch UBND huyện 

Bù Gia Mập 

Thị xã Phước Long,  

tỉnh Bình Phước 

207 
Ông  

Trần Văn Tuyền 
1973 Nông dân 

Thôn Đặk Khâu,  

xã Phú Văn,  

huyện Bù Gia Mập,  

tỉnh Bình Phước 

208 
Đại đức  

Thích Minh Hậu 
1974 

Trưởng ban Trị sự Giáo hội 

Phật giáo Việt Nam huyện 

Bù Gia Mập, chủ trì chùa 

Đức Hạnh 

Xã Đức Hạnh,  

huyện Bù Gia Mập, 

 tỉnh Bình Phước 

209 
Ông  

Hoàng Thanh Thao 
1957 Nông dân 

Thôn Hai Căn,  

xã Phú Nghĩa,  

huyện Bù Gia Mập,  

tỉnh Bình Phước 

210 
Ông  

Nguyễn Đức Tài 
1982 

Giáo viên, tổng phụ trách 

Đội trường Tiểu học Đinh 

Bộ Lĩnh 

Xã Đăk Ơ,  

huyện Bù Gia Mập,  

tỉnh Bình Phước 

211 
Ông  

Trần Ngọc Thanh 
1980 

Phó Trưởng ban Tổ chức 

Huyện ủy huyện Bù Gia 

Mập 

thị xã Phước Long,  

tỉnh Bình Phước 



212 
Ông  

Điểu Dương 
1986 Nông dân 

Thôn Bình Hà 2,  

xã Đa Kia,  

huyện Bù Gia Mập,  

tỉnh Bình Phước 

213 
Trung úy  

Đặng Tất Tùng 
1993 

Cán bộ Đội An ninh, Công 

an huyện Bù Gia Mập. 

Tập thể công an  

huyện Bù Gia Mập,  

tỉnh Bình Phước 

214 
Bà  

Trương Thị Hồng Anh 
1985 

Phó Trưởng phòng Nội vụ - 

Lao động - Thương binh và 

Xã hội huyện Bù Gia Mập 

Xã Đức Hạnh,  

huyện Bù Gia Mập,  

tỉnh Bình Phước 

215 
Ông  

Nguyễn Ngọc Hưng 
1964 

Trưởng Trạm y tế xã Phú 

Văn 

Thôn Phước Sơn,  

xã Đức Hạnh,  

huyện Bù Gia Mập,  

tỉnh Bình Phước 

216 
Đại úy  

Nguyễn Văn Dũng 
1986 

Ban CHQS huyện Bù Gia 

Mập 

Xã Đức Hạnh,  

huyện Bù Gia Mập,  

tỉnh Bình Phước 

217 
Ông  

Bùi Văn Hiếu 
1964 

Phó Chủ tịch UBND huyện 

Phú Riềng 

Phường Tân Phú,  

TP. Đồng xoài,  

tỉnh Bình Phước 

218 
Ông  

Phạm Hồng Công 
1975 

UV. BTV Huyện ủy – 

Trưởng ban Dân vận, Chủ 

tịch UBMTTQ Việt Nam 

huyện 

Phường Tân Phú,  

TP. Đồng Xoài, 

 tỉnh Bình Phước 

219 
Ông  

Võ Văn Tính 
1986 

Chuyên viên, Phòng Nội vụ - 

Lao động - Thương binh và 

Xã hội huyện Phú Riềng. 

Thôn Phú Tân,  

xã Phú Riềng,  

tỉnh Bình Phước 

220 
Ông  

Lầu Sy Nịp 
1970 

Chủ nhiệm Hợp tác xã Hồng 

Nịp 

Xã Long Bình, 

huyện Phú Riềng,  

tỉnh Bình Phước 



221 
Ông  

Nguyễn Văn Minh 
1963 

Giám đốc Nhà máy chế biến 

Long Hà, Công ty TNHH 

MTV cao su Phú Riềng 

Xã Phú Riềng, 

 huyện Phú Riềng,  

tỉnh Bình Phước 

222 
Ông  

Điểu Kem 
1954 Già làng 

Xã Long Hà, 

huyện Phú Riềng,  

tỉnh Bình Phước 

223 
Ông  

Điểu Xiêng 
1952 Già làng 

Thôn Bình Trung, 

 xã Phước Tân,  

huyện Phú Riềng,  

tỉnh Bình Phước 

224 
Bà  

Kiều Thị Ánh Nga 
1986 

Tổng phụ trách Đội Trường 

THCS Bù Nho 

Xã Bù Nho,  

huyện Phú Riềng, 

 tỉnh Bình Phước 

225 
Ông  

Trần Thanh Lâm 
1984 

Chính trị viên phó Ban 

CHQS huyện 

Phường Tân Đồng, 

Thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

226 
Ông  

Trần Xuân Cường 
1965 Thương binh 1/4 

Xã Long Tân,  

huyện Phú Riềng,  

tỉnh Bình Phước 

227 
Ông  

Nguyễn Hữu Giang 
1986 

Phó trưởng Công an xã Long 

Hà 

Xã Bù Nho,  

huyện Phú Riềng,  

tỉnh Bình Phước 

III. Thời gian lấy ý kiến: 10 ngày làm việc (Từ ngày 06/8/2020 đến hết 

ngày  19/8/2020). 

IV. Hình thức tham gia ý kiến:  

Nhân dân tham gia ý kiến bằng cách gửi văn bản về Ban Thi đua - Khen 

thưởng tỉnh Bình Phước (Cơ quan Thường trưc̣ của Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng tỉnh): Điạ chỉ: Đường 6/1, khu phố Phú Lộc, phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước hoặc địa chỉ Email: btdkt.snv@binhphuoc.gov.vn./. 
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